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ABSTRACT 

Viewing in language perception is the fifth macro skill that deals with 

perceiving, examining, interpreting, and constructing meaning from visual 

images. It plays an important role to improve understanding of printed and 

non-print materials with the English language teaching process as learners 

approach multimedia. Nature of viewing skills is to improve the ability to use 

language in induction and interpretation for language acquisition and 

application in real situations to make learning more meaningful and 

enjoyable. Studies in Vietnam and abroad have confirmed that using and 

maintaining the 5th skill (viewing skills) in developing students’ English 

ability will help to synthesize, analyze and reflect language quickly. English 

study is logically formed in the direction of real communication. Students 

have the ability to generate quick ideas in a limited time depending on the 

context with multi-dimensional thinking. 

 

1. Mở đầu 

Ngôn ngữ là một hệ thống các kí hiệu cho phép mọi người giao tiếp hoặc tương tác. Học ngoại ngữ - tiếng Anh 

là thực hành bằng giọng nói và chữ viết, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. Thực hành ngôn ngữ thông qua 4 kĩ năng (KN) 

cơ bản: nghe, nói, đọc và viết luôn được chú trọng. Trong quá trình giảng dạy và học tiếng Anh, giảng viên và sinh 

viên (SV) sẽ cần phải giải quyết từng KN này. Bất cứ lúc nào có thể, cần sử dụng các hoạt động tích hợp cả 4 KN vì 

mỗi KN này sẽ bổ trợ hoặc củng cố cho KN kia. Tuy nhiên, sử dụng KN thứ 5 - kĩ năng quan sát (KNQS - Viewing 

skill) giúp cho khả năng tương tác và giao tiếp tiếng Anh đạt hiệu quả hơn vẫn đang là khái niệm khá mới mẻ với 

nhiều giảng viên và SV (Yvonne, 2005). 

Bản chất của KN thứ 5 là ứng dụng KNQS trong quá trình học tập để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, giúp 

SV tri nhận ngôn ngữ học thuật một cách hệ thống, khoa học; cũng như có tính tương tác cao nhằm mang lại kết quả 

tối ưu cho quá trình giao tiếp. SV phát triển một cách tích cực vốn từ vựng, ngữ pháp thông qua việc thụ đắc ngôn 

ngữ và ứng dụng trong các tình huống thực làm cho việc học có ý nghĩa và thú vị hơn. 

KN thứ 5 đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển, ứng dụng và duy trì khả năng sử dụng tiếng Anh 

của SV, giúp cho việc tổng hợp, phân tích và phản xạ ngôn ngữ nhanh, tiếng Anh được hình thành một cách logic 

theo đường hướng giao tiếp thực. 

Theo Mari (2017), KNQS trong dạy và học ngôn ngữ là cách nhìn nhận hiện tượng, sự vật khi thụ đắc ngôn ngữ 

một cách chi tiết, có phân tích và phục vụ cho mục đích rõ ràng. Khác với bản năng quan sát thông thường, KNQS 

trong quá trình dạy và học ngôn ngữ không nhìn mọi thứ một cách ngẫu nhiên mà quan sát có chủ đích, nhận ra bản 

chất vấn đề rồi ghi nhớ, xâu chuỗi những điều liên quan đến nội dung ngôn ngữ được truyền tải để vận dụng giải 

quyết vấn đề một cách tối ưu và nhanh chóng; đưa ra những phương pháp, ý tưởng thích hợp cho hoạt động tiếp 

theo. Sử dụng KNQS để tiếp thu ngôn ngữ đa chiều và mang tính ứng dụng cao trong ngữ cảnh cụ thể. KNQS giúp 

việc học tiếng Anh mang tính thực tiễn cao thông qua một cuộc thảo luận sôi nổi, nhớ lại các sự kiện, định danh khái 

niệm và mô tả những gì người học nhìn thấy trong văn bản, nghe hội thoại. 

Người học xem văn bản trực quan để hiểu thông điệp bằng cách tìm kiếm và kiểm tra sự hiểu biết, bằng cách kết 

nối, đưa ra và xác nhận các dự đoán và suy luận, giải thích và tóm tắt, tạm dừng và xem xét, phân tích và đánh giá 

để nắm được bản chất của ngôn ngữ và sử dụng phù hợp theo ngữ cảnh. Trong quá trình dạy và học, nội dung bài 

giảng được thiết kế dựa trên quan điểm rằng người học trong “thời đại tri thức” phải “chuẩn bị để cạnh tranh trong 

nền kinh tế toàn cầu, hiểu và vận hành các hệ thống thông tin và liên lạc phức tạp, đồng thời áp dụng các KN tư duy 

ở cấp độ cao hơn để đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề “ (William, 2013). 
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Sự tích hợp của nhiều KN trong dạy và học tiếng Anh với sự phát triển của công nghệ đa phương tiện giúp việc 

hướng dẫn SV lựa chọn, xác nhận và giải thích những hình ảnh trực quan để hoàn thành những nhiệm vụ học tập đạt 

kết quả tốt hơn là mục tiêu của chương trình dạy và học tiếng Anh hệ đại học. 

Với phương pháp tổng hợp, tác giả đã thu thập và phân tích các nghiên cứu của các học giả để làm rõ bản chất 

của KNQS trong dạy và học tiếng Anh hệ đại học trong và ngoài nước. Ngoài ra, việc ứng dụng KNQS trong dạy và 

học tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát triển cũng được tiến hành, thông qua kết quả nghiên cứu để có được 

những cơ sở lí luận trong việc tái khẳng định tầm quan trọng khi ứng dụng KNQS trong dạy và học tiếng Anh cho 

SV hệ đại học. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Tổng quan các nghiên cứu về kĩ năng quan sát trong dạy và học tiếng Anh 

Theo Kathi và Connie (2007), quan sát là một hoạt động của trí tuệ và diễn ra theo một quá trình. Quan sát bổ trợ 

cho khả năng nghe khi tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Quan sát chính xác và nhạy bén giúp phát triển khả năng 

phản xạ thông qua giao tiếp tương tác, do đó quan sát là một KN có thể rèn luyện để phát triển. Nghiên cứu cũng 

khẳng định, bên cạnh các KN nghe, nói, đọc và viết, KNQS là sự kết nối đòi hỏi sự chú ý đến sự kiện, mối quan hệ, 

suy luận, qua đó phân tích và có phản ứng giao tiếp thích hợp giúp SV sử dụng từ vựng linh hoạt nhằm nâng cao khả 

năng sử dụng tiếng Anh trong và ngoài lớp học một cách hiệu quả khi đọc hay trả lời văn bản. 

 Troseth và cộng sự (2017) khẳng định KNQS là khả năng xây dựng hình ảnh hiệu quả để truyền đạt ý tưởng cho 

người khác thông qua lời nói. Khả năng diễn giải ý nghĩa của hình ảnh trực quan và âm thanh kết hợp với các KN và 

chiến lược quan sát, phân tích, phát ngôn và đưa quan điểm theo cách hiểu của người nghe đi kèm với ngôn ngữ nói. 

Khi sử dụng KNQS trong học tiếng Anh, người học kết nối ý nghĩa trong các thông điệp với kiến thức và kinh 

nghiệm sẵn có; xem xét các vấn đề thực dụng liên quan đến hình ảnh như đoạn phim quảng cáo, bìa sách, đồ họa vi 

tính hay tranh vẽ, vận dụng kiến thức tiếng Anh đã học để duy trì hội thoại một cách mạch lạc hơn hay thể hiện trong 

các đoạn văn đầy màu sắc ngôn ngữ. 

Theo Melisa (2011), trong xu thế hội nhập toàn cầu, có nhiều đường hướng giảng dạy tiếng Anh tiếp tục được 

nghiên cứu, ứng dụng và mở rộng nhằm mục đích giao tiếp hiệu quả. Việc quan sát và trình bày trực quan là một 

phần trong ý thức phát triển của ngôn ngữ khi người dạy và người học thu thập và chia sẻ thông tin để thực hành KN 

nói. Người dạy và người học đã mở rộng, ứng dụng sức mạnh của các văn bản in và không in khi xây dựng ý nghĩa 

thông qua việc tạo và xem các văn bản không in được thay thế bằng âm thanh, hình ảnh, các ấn phẩm để nâng cao 

nhận thức của việc thực hành KN nói tiếng Anh trôi chảy, có ngữ âm, ngữ điệu gần với người bản ngữ. Melisa (2011) 

cũng khẳng định quan sát là một quá trình hỗ trợ khả năng nghe, nói, đọc để phân tích và dùng lời nói để diễn giải 

ngôn ngữ tích hợp. Khả năng diễn giải các hình ảnh trực quan kết nối trong video, chương trình máy tính và trang 

web để xác định điều gì đi kèm với dữ liệu thời tiết, thông báo về nội dung của lễ hội, yêu cầu thực hiện của sự 

kiện,… thông qua chữ in hoặc nói. Điều đó được hiểu và diễn giải thông qua các thông điệp hình ảnh, ý nghĩa (biểu 

diễn trực quan) giúp phân tích và sử dụng thông tin trong quá trình luyện KN nói hoặc viết một cách tường minh. 

Trong nghiên cứu của mình ở Trường Đại học Liceo De Cagayan tại Philippines, Ignatius (2012) đã tiến hành 

nghiên cứu “Áp dụng KNQS trong quá trình dạy và học ngôn ngữ để nâng cao khả năng giao tiếp với các SV năm 
thứ hai” trong 4 tháng. Dựa vào phiếu điều tra với kết quả kiểm tra trước và sau khi thực hành KNQS trong lớp học, 

nghiên cứu cho thấy SV đã có sự tiến bộ trong thực hành ngôn ngữ. Ignatius cũng khẳng định KNQS là quá trình hỗ 

trợ lời nói và sử dụng ngôn ngữ thông qua khả năng quan sát và tổng hợp giúp cho việc dạy và học ngôn ngữ giao 

tiếp hiệu quả hơn. Người học có thể đưa ra quan điểm một cách trực quan nhất bằng cách “đọc” hay quan sát các 

hình ảnh, âm thanh, sơ đồ, bảng biểu, bản đồ và biểu đồ để đưa ra nội dung cần thiết trong một khoảng thời gian hạn 

định mang tính hiệu quả cao. Người học hiểu và diễn giải nội dung ngôn ngữ thông qua quan sát, phân tích và tổng 

hợp một cách logic. Điều đó chứng tỏ KNQS đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng học ngôn ngữ 

và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp. 

Yvonne (2005) đã tiến hành nghiên cứu về “Các KN nghe, nói và quan sát” với 5 lớp học trong 2 năm và đã xây 

dựng chương trình dạy tương ứng cho SV sau khi tiến hành khảo sát, điều tra và thực hiện các bài kiểm tra trước, 

trong và sau khi ứng dụng các KN trong quá trình giảng dạy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự tương tác của quan sát 

được diễn tả thông qua âm điệu, trạng thái và các tín hiệu cảm xúc đã giúp cho hội thoại thành công và khả năng giao 

tiếp được nâng cao. Việc kết hợp giao tiếp có lời (âm điệu lời nói) và những thông điệp giao tiếp không lời (ánh mắt, 

cử chỉ, điệu bộ trong ngữ cảnh) đã ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung ngôn ngữ mà người nói muốn truyền tải giúp 

người nghe xác định đúng và đáp lại phù hợp. Để phát triển KN nghe và nói, sử dụng KNQS với ứng dụng thủ thuật 
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lan truyền để thuyết phục thường được sử dụng trên các phương tiện truyền thông để nhận ra thông tin bị hiểu sai và 

chưa đúng ngữ cảnh. 

Trong nghiên cứu của mình, Eades (2015) đã đề cập, nếu có một KN để việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả thì 

đó chính là KNQS, việc phân tích tình huống, đưa ra giả thiết để giải thích và tích hợp nó một cách nhanh chóng 

giúp việc thụ đắc tiếng Anh một cách hiệu quả trong những tình huống giao tiếp thực. Tiềm ẩn trong mỗi cá nhân 

luôn tồn tại những KN này và làm thế nào để khai thác nó giúp việc tiếp cận ngôn ngữ một cách nhanh hơn và thực 

hành nhiều hơn còn tùy thuộc vào điều kiện dạy, học và sử dụng ngôn ngữ, đối tượng người học, mục tiêu, chương 

trình và mục đích khóa học. Rõ ràng, quan sát mọi người và tình huống là một công cụ cực kì giá trị. Nó đem đến 

cho người quan sát khả năng nhận biết các ẩn ý trong cuộc trò chuyện, phỏng vấn, thuyết trình và ở bất cứ nơi đâu 

bạn cũng có thể phản ứng với tình huống khéo léo hơn. Đây được xem là công cụ mang thương hiệu của KNQS kết 

hợp tư duy (The Mentalist). Để tìm cách làm sao huấn luyện não bộ của người học có được trực giác tốt, Eades 

(2015) đã đưa ra hai giá trị cốt lõi trong việc thực hành ngôn ngữ là Quan sát và Suy luận - điều này cũng giúp cho 

nghiên cứu KN thứ 5 (KNQS) trong dạy và học tiếng Anh có cơ sở để tiến hành.  

Theo Jeya (2015), khả năng sử dụng tiếng Anh là tập hợp những quy tắc, cách ứng xử, tương tác được đúc kết 

bằng những kinh nghiệm trong quá trình giao tiếp hằng ngày thông qua ngôn ngữ. SV quan sát, trao đổi, tương tác 

thông qua việc dung nạp kiến thức với KN nghe và đọc để truyền đạt thông điệp, diễn giải ý kiến với KN nói và viết 

để đạt được mục đích của việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống. KNQS trong học tiếng Anh là những khả năng SV 

sử dụng khi đưa và nhận các loại thông tin khác nhau một cách nhiều chiều. Nghiên cứu cũng khẳng định việc truyền 

đạt những ý tưởng, cảm xúc mới hoặc thậm chí là cập nhật về dự án bằng tiếng Anh, khả năng sử dụng ngôn ngữ 

hàn lâm trong khi lắng nghe, nói, quan sát và đồng cảm giúp SV hiểu sự khác biệt trong cách giao tiếp thông qua 

tương tác mặt đối mặt, trò chuyện điện thoại và truyền thông kĩ thuật số như email và mạng xã hội trong học tập và 

làm việc. 

KNQS (Viewing skill) - KN thứ 5 trong dạy và học ngoại ngữ nói chung đã được một số các nhà nghiên cứu đề 

cập đến trong một thời gian. Tuy không phải là đề tài mới nhưng ở những nước mà tiếng Anh được coi như ngôn 

ngữ thứ 2 hoặc ngoại ngữ đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và hướng tới nhằm khai thác và tìm ra những giải 

pháp tối ưu giúp người học nâng cao khả năng học và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả trong từng hoàn cảnh và 

tình huống cụ thể. Mặc dù chưa có nghiên cứu sâu và cụ thể với những đối tượng rõ ràng tại Việt Nam do phụ thuộc 

vào các yếu tố ngoại vi và nội vi như điều kiện học tập, trình độ đầu vào, chương trình đào tạo, các nghiên cứu đã 

chỉ ra những kết quả khách quan về tính hiệu quả của việc sử dụng KNQS trong việc nâng cao các KN thực hành 

tiếng khi học tiếng Anh. 

Với những nghiên cứu liên quan đến KNQS nêu trên, kết quả của các nghiên cứu hiển nhiên và đã được ứng 

dụng cả vào giáo trình giảng dạy. Dù để nâng cao khả năng giao tiếp hay KN nghe, nói, đọc, viết, KNQS đều đóng 

vai trò quan trọng góp phần vào tính hiệu quả của việc phát triển ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Tuy 

nhiên, KNQS có thực sự được ứng dụng một cách hiệu quả hay không trong lớp học tiếng Anh là một ngoại ngữ như 

ở Việt Nam còn phụ thuộc và nhiều yếu tố khác. Nâng cao khả năng giao tiếp của SV khi ra trường sau khi đảm bảo 

vượt qua các kì thi bắt buộc trong quá trình học môn Tiếng Anh cũng là một yêu cầu thiết yếu và mục tiêu của 

chương trình học. 

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu đề cập đến việc sử dụng KNQS trong dạy và học để nâng cao khả năng 

sử dụng tiếng Anh. Tống Hưng Tâm (2013) thông qua nghiên cứu về “Phát triển KN thứ 5 (KNQS) trong dạy và học 

ngoại ngữ” đã nhận định KNQS là sự kết hợp và bổ trợ lẫn nhau của các giác quan và tập trung cao độ vào cái được 

nhìn, nghe và cảm nhận để phát ra thành lời khi theo dõi một đoạn băng, hình ảnh, trình chiếu tương tác với các 

phương tiện truyền thông, là cách giúp người học có những nhận xét và đưa ra những câu trả lời mang tính cá nhân, 

hạn định và sáng tạo cho một vấn đề cụ thể như: Thông điệp đó là gì? Thông điệp đó dành cho ai? Mục đích của 

thông điệp là gì?… Người học được hướng dẫn thông qua hoạt động nghe nhìn để trình bày và duy trì hội thoại một 

cách phù hợp và có nghĩa. Khi quan sát cách hành văn trong văn bản tiếng Anh và các nội dung được quy nạp, việc 

diễn giải trong quá trình viết đã khẳng định ngôn ngữ mang tính học thuật cao. Điều đó giúp nâng cao việc ứng dụng 

KNQS trong dạy và học tiếng Anh một cách hiệu quả. 

Theo Mari (2017), năng lực quan sát trong dạy và học tiếng Anh cần được bồi đắp từng ngày giúp hình thành 

thói quen trong việc phân tích và tạo phản xạ phù hợp. Mặc dù chưa có nghiên cứu sâu về sử dụng KNQS trong việc 

dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam một cách cụ thể nhưng các nghiên cứu trên cũng đã đề cập đến việc sử dụng 

KNQS trong dạy và học ngoại ngữ một cách thuyết phục. Tuy nhiên, việc áp dụng KNQS vào từng KN, từng địa 
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điểm hay đối tượng cụ thể không thể cho một kết quả như nhau. Bên cạnh đó, sử dụng KNQS trong việc dạy và học 

tiếng Anh cho SV hệ đại học cũng cần có những khảo sát và thực nghiệm cụ thể nhằm tìm ra những kết quả nghiên 

cứu có tính ứng dụng. 

Tóm lại, KNQS là khả năng quy nạp ngôn ngữ thông qua quan sát nội dung có chủ đích; khả năng tri nhận hình 

ảnh, âm thanh theo tình huống; Phân tích thông tin và diễn giải ngôn ngữ tích hợp và Suy luận và phản xạ giao tiếp 

nhanh. Nội dung cơ bản của KNQS được mô tả trong bảng 1. 

Bảng 1. Mô tả KNQS 

KN thành phần Ghi nhớ Hiểu Áp dụng đơn giản 
Sử dụng  

thành thạo 

Quy nạp ngôn ngữ 

thông qua quan sát 

nội dung có chủ 

đích 

Sao chép thông tin 

khi nghe và đọc 

ngôn ngữ 

Phân loại ngôn ngữ 

theo chủ đề 

 

Phân biệt cách sử 

dụng của thông tin 

trực tiếp hoặc bản in 

 

Phỏng đoán nội 

dung để duy trì hội 

thoại 

 

Tri nhận hình ảnh, 

âm thanh theo tình 

huống 

Định nghĩa ngôn 

ngữ theo tình huống 

cụ thể 

Mô tả ngôn ngữ 

được sử dụng trong 

hội thoại 

Giải quyết và đưa ra 

nội dung ngôn ngữ 

phù hợp với yêu cầu 

Phát triển ngôn ngữ 

học thuật chuyên 

sâu 

Phân tích thông tin 

và diễn giải ngôn 

ngữ tích hợp 

Liệt kê các thành 

phần ngôn ngữ 

trong câu, trong hội 

thoại 

Giải thích cách sử 

dụng ngôn ngữ và 

hình thành kiến thức 

cơ bản 

Đặt câu hỏi để xác 

thực đúng sai 

Đánh giá trọng tâm 

của hội thoại để duy 

trì theo tình huống 

Suy luận và phản xạ 

giao tiếp nhanh  

Ghi nhớ thông tin 

tạo nội dung phản 

xạ 

Xác nhận và hiểu 

cách sử dụng ngôn 

ngữ trong giao tiếp 

So sánh ngôn ngữ tri 

nhận và diễn giải 

Lựa chọn ngôn ngữ 

phù hợp để sử dụng 

trong các tình huống 

thực 

2.2. Kết quả nghiên cứu tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Nghiên cứu việc sử dụng KN thứ 5 (KNQS) trong dạy và học tiếng Anh cho SV tại Học viện Chính sách và Phát 

triển được chúng tôi tiến hành trong giai đoạn 1 của học kì I năm học 2021-2022 với hai lớp gồm 106 SV năm thứ 

nhất đang học giáo trình New Cutting Edge và cho thấy những kết quả khả quan. 

Bảng 2. Ứng dụng KNQS trong dạy và học tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát triển 

TT KNQS 

Hoàn toàn 

đồng ý 
Đồng ý 

Không  

đồng ý 

Hoàn toàn 

không đồng ý 

SL % SL % SL % SL % 

1 
Quan sát nội dung ngôn ngữ khi 

học giúp ghi nhớ và hiểu nhanh hơn 
30 28,3 64 60,4 12 11,3 0 0,0 

2 

Thông qua hình ảnh, âm thanh giúp 

phát triển hội thoại theo tình huống 

logic 

25 23,5 70 66,2 11 10,3 0 0,0 

3 

Phân tích thông tin khi quan sát để 

có ngôn ngữ phù hợp duy trì hội 

thoại 

25 23,5 55 52,0 9 8,5 17 16,0 

4 
Quan sát để suy luận và phản xạ 

giao tiếp nhanh hơn 
35 33,0 60 56,7 6 5,6 5 4,7 

5 Quan sát tốt giúp học tiếng Anh tốt 18 16,9 40 37,8 32 30,2 16 15,1 

Thông tin từ bảng 2 đã cung cấp dữ liệu phân tích tính ứng dụng của KNQS trong dạy và học tiếng Anh tại Học 

viện Chính sách và Phát triển. Với nội dung “Quan sát nội dung ngôn ngữ khi học giúp ghi nhớ và hiểu nhanh hơn” 

có 30 SV hoàn toàn đồng ý, chiếm tỉ lệ 28,3%; 64 SV đồng ý tương đương 60,4%. Điều đó chứng tỏ việc áp dụng 

KNQS trong dạy và học giúp đa số SV nắm bắt ngôn ngữ nhanh hơn. 12 SV không đồng ý (chiếm tỉ lệ 11,3%) thể 

hiện việc áp dụng chưa hoàn toàn hiệu quả đối với một số SV. Việc “Thông qua hình ảnh, âm thanh giúp phát triển 

hội thoại theo tình huống logic” có 25 SV hoàn toàn đồng ý và 70 SV đồng ý chiếm tỉ lệ 23,5% và 66,2%. Kết quả 

này thể hiện việc duy trì KNQS sẽ giúp SV tri nhận ngôn ngữ và thực hành giao tiếp hiệu quả. Dù vẫn còn 11 SV 
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không đồng ý (tương đương 10,3%) nhưng nếu được hướng dẫn thực hành liên tục, việc cải thiện khả năng ngôn 

ngữ sẽ khả quan. 

Thông qua câu hỏi khảo sát “Phân tích thông tin khi quan sát để có ngôn ngữ phù hợp duy trì hội thoại”, 25 SV 

hoàn toàn đồng ý, 55 SV đồng ý (tương đương 23,5% và 52%). Đây cũng là chỉ số cao so với 9 SV không đồng ý 

(8,5%) và 17 SV hoàn toàn không đồng ý (16%). Dựa vào KNQS, nhiều SV đã nâng cao khả năng sử dụng tiếng 

Anh một cách tự tin hơn. Số lượng SV hoàn toàn đồng ý và đồng ý với nội dung “Quan sát để suy luận và phản xạ 

giao tiếp nhanh hơn” (35 SV tương đương 33%; 60 SV tương đương 56,7%) đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng 

của KNQS trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ khi so sánh và lựa chọn nội dung phù hợp để duy trì hội thoại hiệu quả.  

Tuy nhiên, với nội dung “Quan sát tốt giúp học tiếng Anh tốt” có 32 SV không đồng ý; 16 SV hoàn toàn không 

đồng ý (chiếm tỉ lệ 30,2% và 15,1%) tương quan với 18 SV hoàn toàn đồng ý và 40 SV đồng ý (tương đương 16,9% 

và 37,58%). Để SV áp dụng KNQS vào dạy và học tiếng Anh hiệu quả cần có thời gian, phương pháp giảng dạy phù 

hợp cũng như cần sự nỗ lực từ chính SV. 

Để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, giảng viên thường xuyên sử dụng sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 

trong quá trình giảng dạy một cách hợp lí cho từng nội dung, từng yêu cầu, mục tiêu cần đạt của từng bài học cụ thể 

để ứng dụng, sưu tầm, khai thác, thiết kế những nội dung có âm thanh, hình ảnh minh họa sinh động, cập nhật để SV 

có kiến thức đầu ra hiệu quả. Giảng viên khai thác và sử dụng tiếng Anh trong lớp học một cách thường xuyên, kết 

hợp thiết kế các handouts phù hợp và có tính thách thức vừa phải với trình độ của SV. Tiếp nhận và xử lí phản hồi 

trong quá trình giảng dạy để điều chỉnh hợp lí với từng lớp hoặc từng nhóm cụ thể. Khuyến khích tinh thần tự học, 

tự tin giao tiếp và trao cho SV nhiều cơ hội thực hành ngôn ngữ hơn. Cung cấp các website học tiếng Anh giao tiếp 

có uy tín và chất lượng để SV có nhiều cơ hội luyện tập hơn. 

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học như: thiết kế các giáo án 

điện tử, sử dụng các hình ảnh minh họa bằng tranh, các đoạn videos được cập nhật để phù hợp với tính thời sự 

của thông tin. Điều này đã giúp SV thấy hứng thú và tích cực tham gia vào các hoạt động học trên lớp, đặc biệt 

tần suất tương tác giữa giảng viên với SV, giữa SV với SV nhiều hơn. SV tự tin hơn khi đưa ra ý kiến và trình bày 

quan điểm thông qua hoạt động nói và viết dựa trên những hình ảnh, âm thanh cũng như những hoạt động minh 

họa từ phần trình chiếu PowerPoint cho từng phần học. Khi được hỏi “Các em thấy khả năng sử dụng tiếng Anh 

của mình có tốt hơn sau 3 tuần học không?”, đa số SV được hỏi đều trả lời “Lúc đầu chúng em sợ sai nên chưa 

dám nói nhiều hay viết dài nhưng nội dung bài giảng rất thú vị và chúng em thích học tiếng Anh hơn”. Với câu 

hỏi “Các em mong muốn rèn và thực hành tiếng Anh như thế nào?”, SV đã đưa ra các gợi ý như “Được cung cấp 

các nội dung nghe và đọc một cách sinh động”; “Được phân nhóm với các bạn học tốt hơn khi thực hành nói và 

viết”. Đây là cơ sở để khẳng định sử dụng KNQS khi quy nạp ngôn ngữ thông hình ảnh, âm thanh trong giảng dạy 

tiếng Anh, hay đa dạng các hoạt động cho SV tham gia và học hỏi từ các bạn có tác dụng giúp SV phân tích những 

nội dung và thực hành hiệu quả. 

Với những nỗ lực của giảng viên khi lựa chọn các thủ thuật, phương pháp giảng dạy phù hợp, thiết kế các hoạt 

động hấp dẫn, thú vị, lắng nghe nguyện vọng học tập của SV để điều chỉnh nội dung cũng như các yêu cầu hợp lí, 

SV đã phát huy tối đa KNQS trong phát triển khả năng tiếng Anh một cách hiệu quả trong quá trình học tập, rèn 

luyện và thực hành ngôn ngữ trong lớp học. Việc được tiếp xúc với các tình nguyện viên đến giảng dạy và trợ giảng 

trong quá trình thực hành cũng là một yếu tố quan trọng gây hứng thú cho SV và giúp SV tự tin giao tiếp hơn. 

Với đặc thù là Học viện đào tạo các môn KT-XH nên khả năng sử dụng tiếng Anh của SV nói chung không đồng 

đều do các em đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Trong mục tiêu nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho SV, 

KNQS đã hỗ trợ khá lớn trong quá trình dạy, học và thực hành ngôn ngữ, giúp cho SV tổng hợp kiến thức nhanh, có 

dự đoán và ứng dụng thực hành ngôn ngữ trong các tình huống cụ thể một cách phù hợp và đạt kết quả giao tiếp cao. 

Trên thực tế, việc sử dụng KN thứ 5 (KNQS) trong phát triển khả năng tiếng Anh cho SV tại Học viện Chính 

sách và Phát triển bước đầu đã phát huy hiệu quả. Mặc dù đây không phải là mô hình hoàn toàn mới nhưng giảng 

viên đã nỗ lực thiết kế, trình chiếu và cung cấp những hình ảnh, thông tin cập nhật, phù hợp với thị hiếu của lứa tuổi 

để thu hút SV vào các hoạt động học tích cực. Tiếng Anh được sử dụng liên tục trong từng tiết học, SV được thực 

hành tối đa một cách tự nhiên và sáng tạo. Dựa trên nội dung bài học, giảng viên tổ chức hoạt động thảo luận để 

khuyến khích SV ôn tập lại kiến thức, chia sẻ ý tưởng về một sự kiện hoặc tìm một giải pháp cho một vấn đề, thảo 

luận đồng ý hoặc phản đối, trình bày hoặc tranh luận khi đưa ra quan điểm, đặt câu hỏi, diễn giải ý tưởng, giúp đỡ 

nhau có được kết quả học tốt hơn trong từng phần của bài học. KNQS được hình thành, phát triển và ứng dụng trong 

học ngôn ngữ giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp; cung cấp cơ hội tối đa trong môi trường học tiếng phong phú với 
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nhiều bài tập thực hành khác nhau, tăng thời lượng tương tác của SV với các câu hỏi gợi ý từ khó đến dễ; không sửa 

lỗi phát âm thường xuyên và tăng cường giám sát để tất cả SV tham gia vào hoạt động theo hướng dẫn. 

3. Kết luận 

KN thứ 5 (KNQS) đã khẳng định vị thế trong việc nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ trong quá trình quy nạp 

và diễn giải. Bản chất của KN thứ 5 là ứng dụng KNQS trong quá trình học tập để nâng cao khả năng sử dụng tiếng 

Anh, giúp SV tri nhận ngôn ngữ học thuật một cách hệ thống, khoa học; cũng như có tính tương tác cao nhằm mang 

lại kết quả tối ưu cho quá trình giao tiếp. SV phát triển một cách tích cực vốn từ vựng, ngữ pháp thông qua việc thụ 

đắc ngôn ngữ và ứng dụng trong các tình huống thực, làm cho việc học có ý nghĩa và thú vị hơn. 

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của việc ứng dụng và duy trì KN thứ 5 (KNQS) trong phát triển khả 

năng sử dụng tiếng Anh của SV giúp cho việc tổng hợp, phân tích và phản xạ ngôn ngữ nhanh, tiếng Anh được 

hình thành một cách logic theo đường hướng giao tiếp thực. Tùy theo từng nội dung bài giảng, đối tượng, trình 

độ và khả năng của từng lớp để thiết kế nội dung, lựa chọn và cung cấp âm thanh, hình ảnh trình chiếu có tính 

khắc sâu mang lại hiệu quả thực hành tiếng sáng tạo, tự nhiên, hỗ trợ học cho từng cá nhân, theo cặp hoặc theo 

nhóm một cách tốt hơn. SV có khả năng tạo ra các ý tưởng nhanh trong thời gian giới hạn tùy thuộc vào ngữ cảnh 

với những suy nghĩ đa chiều.  

Xác định KNQS là một trong những KN tổng hợp quan trọng trong quá trình nâng cao khả năng tiếng Anh cho 

SV góp phần nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống một cách hiệu quả và có khả năng phản xạ ngôn 

ngữ tốt hơn trong từng ngữ cảnh thực trong và sau khi ra trường. 
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